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            MÔN NGỮ VĂN CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN-THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT
 A. Phần đọc-  hiểu( 3 điểm). Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi.

  “ Hai chị em chờ không lâu. Tiếng còi đã rít lên, và tàu rầm rộ đi tới. Liên dắt em đứng dậy để nhìn đoàn xe vụt qua, các toa đèn sáng trưng, chiếu ánh cả xuống đường. Liên chỉ thoáng trông thấy những toa hạng trên sang trọng lố nhố những người, đồng và kền lấp lánh, và các cửa kính sáng. Rồi chiếc tàu đi vào đêm tối, để lại những đốm than đỏ bay tung trên đường sắt. Hai chị em còn nhìn theo cái chấm đỏ của chiếc đèn xanh trên toa sau cùng, xa xa mãi rồi khuất sau rặng tre.

- Tàu hôm nay không đông nhỉ, chị nhỉ.

    Liên cầm tay em không đáp. Chuyến tàu đêm nay không đông như mọi khi, thưa vắng người và hình như kém sáng hơn. Nhưng họ ở Hà Nội về! Liên lặng theo mơ tưởng. Hà Nội xa xăm, Hà Nội sáng rực vui vẻ và huyên náo. Con tàu như đã đem một chút thế giới khác đi qua. Một thế giới khác hẳn đối với Liên, khác hẳn cái vầng sáng ngọn đèn của chị Tí và ánh lửa của bác Siêu. Đêm tối vẫn bao bọc chung quanh, đêm của đất quê, và ngoài kia, đồng ruộng mênh mang và yên lặng.”
( trích “ Hai đứa trẻ”- Thạch Lam)

Câu 1. xác định xuất xứ của tác phẩm có chứa đoạn trích( 0.5đ)

Câu 2. xác định  các chi tiết được so sánh(0.5đ)

Câu 3. Nêu  nội dung cơ bản của đoạn văn trên.( 1.0đ)

 Câu 4. Từ tâm trạng cùa  Liên nhớ lại những tháng ngày tươi đẹp ở Hà Nội,  hãy viết một đoạn văn (3-5 câu)  về vai trò của kỉ niệm đối với tuổi thơ.( 1.0 đ)

B. Làm văn( 7 điểm)

 Cảm nhận của anh/chị  về hình ảnh chuyến tàu trong đoạn trích ở phần đọc- hiểu. Qua đó nêu giá trị nhân đạo của tác phẩm “ Hai đứa trẻ”. 
                                                                        Hết
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	ĐỌC  HIỂU 
	3,0

	
	1
	Truyện ngắn Hai đứa trẻ trích trong tập truyện “ Nắng trong vườn”( 1938”
	0,5

	
	2
	Chi tiết đối sánh:

- chuyến tàu không đông như mọi khi(…)và hình như kém sáng hơn 
- Con tàu như đã đem một chút thế giới khác đi qua
	0.25

0.25

	
	3
	Nội dung cơ bản:  cảm nhận của chị em Liên về chuyến tàu đêm đi qua phố huyện
	1,0

	
	4
	 Vai trò của kỉ niệm đối với tuổi thơ.

- Giới thiệu kỉ niệm nào khiến mình xúc động nhất.
- Vai trò của kỉ niệm: Điều gì khiến em xúc động và xúc động như thế nào? Em suy nghĩ gì về kỉ niệm? Cảm xúc: bồn chồn, nôn nao, vui mừng, hồi hộp và lo lắng.
	1,0


	II. Phần II. Làm văn

  Đề bài: Cảm nhận của anh/chị  về hình ảnh chuyến tàu trong đoạn trích ở phần đọc- hiểu.
 Qua đó nêu giá trị nhân đạo của tác phẩm “ Hai đứa trẻ”. 

	a. Yêu cầu về kĩ năng:  Biết cách làm một bài nghị luận văn học ( đoạn trích văn xuôi). Kết cấu chặt chẽ, diễn đạt lưu loát; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.
	1.0

	b. Yêu cầu về kiến thức: Thí sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng lí lẽ và dẫn chứng phải hợp lí, cần làm rõ được các ý chính sau:
	

	MB: Giới thiệu tác giả, tác phẩm và vấn đề nghị luận:  

- Giới thiệu tác giả Thạch Lam: con người đôn hậu tinh tế, giàu lòng yêu thương, là một cây bút truyện ngắn xuất sắc trong nhóm Tự lực văn đoàn; truyện ngắn thường không có truyện giống như một bài thơ trữ tình xót thương. Hai đứa trẻ là một câu chuyện như thế
- hình ảnh chuyến tàu đêm đi qua phố huyện là được miêu tả trong đoạn văn
	0,5
0.5

	TB: * Hình ảnh đoàn tàu : 
- trước đoạn văn.
+  Đêm nào cũng vậy chị em Liên và An và những người dân phố huyện cũng cố thức đợi chuyến tàu đi ngang qua: vừa bán hàng, vừa được nhìn thế giới khác.
- trong đoạn văn.
+ Chuyến tàu đêm gợi quá khứ về Hà Nội, gợi khát vọng xa xôi hướng đến thế giới tươi sáng,  gợi nhớ những kỉ niệm ngày xưa sung sướng của Hà Nội xa xăm, rực sáng và huyên náo. 

+   đoàn tàu chạy qua phố huyện: (“ tiếng bánh xe rít mạnh vào ghi ,tiếng còi tàu rít lên , đoàn tàu rầm  rộ đi tới “Cả phố huyện như bừng tỉnh náo nức sôi nổi, một niềm vui đón đợi . “với những toa đèn sáng trưng, những toa hạng trên sang trọng lố nhố người, đồng và kền lấp lánh” ).  Liên: đảm đang, biết chăm sóc chu đáo nhân hậu, luôn khao khát về cuộc đời ngày mai tươi sáng.

-  Chuyến tàu đêm sáng bừng lên và huyên náo trong chốc lát rồi chìm vào bóng tối. 

* Ý nghĩa: 

-  Chị em liên hân hoan hạnh phúc khi tàu đến , nuối tiếc bâng khuâng khi tàu đi qua . 

- Con tàu mang theo mơ ước về một thế giới khác sáng sủa hơn và đánh thức trong liên những hồi ức lung linh về Hà Nội Xa xăm. Đoàn tàu đến và đi như một lịch trình nhưng cũng tạo một thoáng vui, một niềm an ủi, một nỗi khao khát mơ hồ, một mơ ước không bao giờ tắt, một chút tươi sáng cho sự sống nghèo khổ, đơn điệu, tẻ nhạt hàng ngày của họ. 

-  là biểu tượng của một thế giới thật đáng sống với sự giàu sang và rực rỡ ánh sáng . Nó đối lập với cuộc sống mòn mỏi, nghèo nàn , tối tăm và quẩn quanh của người dân phố huyện .

- Cuốc sống sẽ hạnh phúc, tốt đẹp khi con người dám mơ ước, biến ước mơ thành hiện thực.

* Giá trị nhân đạo: Tác giả như muốn lay tỉnh những con người đang buồn chán , sống quẩn quanh, lam lũ và hướng họ đế một tương lai tốt đẹp hơn –đó là giá trị nhân bản của truyện ngắn này.
	0.5
1.0

1.0

0,5

1.0

	KB: Khẳng định ý nghĩa của vấn đề: Liên hệ bản thân, rút ra bài học
- chuyến tàu đêm thể hiện niềm cảm thương chân thành của Thạch Lam đối với những kiếp sống nghèo khổ chìm khuất trong mỏi mòn, tăm tối quẩn quanh nơi phố huyện trước cách mạng và sự trân trọng với những mong ước bé nhỏ bình dị mà tha thiết của họ
	0.5

	* sáng tạo: 
	0.5


